
STT Danh mục dự án

Quyết định 

phê duyệt dự 

toán

Kế hoạch 

vốn năm 

2023

Kế hoạch điều 

chỉnh vốn 

năm 2023

Chủ đầu tư Ghi chú

Tổng số            7,800            28,868 

1
Trường THPT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh

Bình Phước.

1332/QĐ-

UBND ngày 

25/7/2022

4,468             4,468              
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

2 Trung tâm y tế huyện Phú Riềng.

1692/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2022

226 226
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

3

Đường từ ĐT 741 đi đội 6 Bù Gia Phúc, xã

Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình

Phước.

2554/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2020

639 639
UBND huyện Bù 

Gia Mập

Không vượt tổng mức 

đầu tư

4
Trường mầm non xã Bù Nho, huyện Phú

Riềng, tỉnh Bình Phước.

2023/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2022

518 518
UBND huyện 

Phú Riềng

Không vượt tổng mức 

đầu tư

5
Nâng cấp đường liên xã từ Minh Tâm đi An

Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

860/QĐ-

UBND ngày 

05/4/2021

20 20
UBND huyện 

Hớn Quản

Không vượt tổng mức 

đầu tư

6 Hồ chứa nước Sơn Lợi, huyện Bù Đăng

1861/QĐ-

UBND ngày 

07/10/2022

197 197
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

7

Nâng cấp , mở rộng đường Lộc Tấn-Bù Đốp

(ĐT 759B) đoạn K8+000 đến Km10+500

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

1860/QĐ-

UBND ngày 

07/10/2022

328 328
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

8

Xử lý sạt lở, đảm bảo giao thông khẩn cấp

đoạn KM16+000 đến Km21+369 đường Sao

Bọng - Đăng Hà, tỉnh Bình Phước: Hoàn thiện

mặt đường Bê tông nhựa 2 lớp và công trình

phụ trợ

1859/QĐ-

UBND ngày 

07/10/2022

87 87
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

9

Khu tưởng niệm thuộc khu di tích lịch sử căn

cứ bộ chỉ huy quân sự giải phóng Miền Nam

Việt Nam

751/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2020

29 29
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

10
Nhà đón tiếp khu di tích lịch sử căn cứ bộ chỉ

huy Miền Nam Việt Nam

753/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2021

41 41
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

11
Nối dài hạ lưu mương thoát nước ngoài hàng

rào KCN Minh Hưng - Hàn Quốc

38/QĐ-STC 

ngày 

23/6/2022

889 889
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

12

Đấu nối hạ tầng KDC Phú Thịnh (Giai đoạn 1)

P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài với đường Hồ

Xuân Hương

40/QĐ-STC 

ngày 

27/6/2022

78 78
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

13
Hệ thống thủy lợi Hưng Phú, xã Minh Hưng,

huyện Bù Đăng

204/QĐ-STC 

ngày 

28/12/2018

11 11
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

14

Phương án và dự toán chi phí hỗ trợ thực hiện

đào mới và cải tạo, nâng cấp giếng đào xã

Minh Tâm, huyện Hớn Quản

72/QĐ-STC 

ngày 

05/6/2018

7 7
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

15
Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước SHTT

xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp

77/QĐ-STC 

ngày 

05/6/2019

18                  18                    
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

16
Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đa Bo,

huyện Bù Đăng.

75/QĐ-STC 

ngày 

25/8/2022

50                  50                    
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

17
Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bàu úm, xã

Tân Khai.

76/QĐ-STC 

ngày 

25/8/2022

39 39
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

18
Xây dựng Trung tâm phát xạ BTV Đài phát

thanh - truyền hình và Báo Bình Phước.

 119/QĐ-STC 

ngày 

16/10/2019

46 46

Đài phát thanh- 

Truyền hình và 

Báo Bình Phước

Không vượt tổng mức 

đầu tư

19 Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Bình Phước.

Báo cáo số 

2004/BC-STC 

ngày 

22/7/2021

109
BQLDA đầu tư 

xây dựng tỉnh

Đã tất toán không còn 

nhu cầu

20
Trường mầm non Tân Phước, xã Tân Phước,

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2099/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2022

67                    
UBND huyện 

Đồng Phú

Không vượt tổng mức 

đầu tư

21

Nâng cấp mở rộng đường Phan Chu Trinh kết

nối với Quốc lộ 13, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình

Phước

364/QĐ-

UBND ngày 

07/3/2023

6,547              
UBND huyện 

Lộc Ninh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

TẤT TOÁN CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN

Đơn vị: Triệu đồng

Phụ lục 1.4

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND   ngày        tháng  7 năm 2023

 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)
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22

Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa

cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm

2018

659/QĐ-

UBND ngày 

15/3/2021

81                    

Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh Bình 

Phước

Không vượt tổng mức 

đầu tư

23 Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Phước

382/QĐ-

UBND ngày 

13/3/2023

7,322              
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

24
Xây dựng Ký túc xá Trường chính trị tỉnh

Bình Phước

540/QĐ-

UBND ngày 

06/4/2023

306                  
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

25
Đầu tư trang thiết bị Ký túc xá và 06 phòng

học Trường Chính trị tỉnh

918/QĐ-

UBND ngày 

02/6/2023

6,725              
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư

26

Xây dựng đường giao thông khu dân cư ấp 1,

xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình

Phước

542/QĐ-

UBND ngày 

06/4/2023

129                  
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

Không vượt tổng mức 

đầu tư


